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BÀI VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

NĂM HỌC 2021 - 2022
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG

LÝ TỰ TRỌNG  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tác giả:  Nguyễn Thị Minh Thùy


Đơn vị thực hiện: Khoa Kinh Tế

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2022
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ


BẢN MÔ TẢ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến:  Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Tác giả:  Nguyễn Thị Minh Thùy
Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh
1. Thực trạng
1.1 Đối với công tác kế toán thuế giá trị gia tăng:

- Về phương pháp tính thuế: Nhà trường đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo công thức:

	Số thuế GTGT phải nộp
	=
	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ 
	x
	Tỷ lệ % tính thuế GTGT


Tỷ lệ tính thuế GTGT:

	Doanh thu tính thuế
	Tỷ lệ %

	- Đối với các khoản thu học phí, các khoản thu anh văn, tin học của sinh viên
	0%

	- Đối với các khoản thu dịch vụ
	5%


Hàng tháng, căn cứ vào bảng kê chứng từ dịch vụ bán ra xuất ra từ phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán sẽ phân loại và hạch toán riêng các khoản doanh thu để áp dụng tính thuế GTGT theo tỷ lệ thích hợp. 

- Về hóa đơn sử dụng: Nhà trường đang sử dụng hóa đơn bán hàng với 3 mẫu hóa đơn khác nhau sử dụng cho 3 mục đích: Hóa đơn thu học phí cho sinh viên, hóa đơn thu tiền các khoản thu ngắn hạn, hóa đơn thu các khoản thu dịch vụ.

- Về phần mềm sử dụng: Nhà trường đang xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử Viettel S-Invoice kết hợp với phần mềm HTKK để lập tờ khai thuế GTGT. 

- Về nguyên tắc hạch toán: Đối tượng khách hàng chính của Nhà trường hiện nay là sinh viên và các đơn vị mà Nhà trường liên kết cho thuê các hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên như: Căn tin, giữ xe gắn máy, xe đạp, sân bóng đá, Trụ rút tiền ATM. 
Kế toán thuế GTGT phát sinh tại Nhà trường:

- Đối với công tác thu học phí: Trước mỗi học kỳ, căn cứ vào kế hoạch giảng dạy, Nhà trường sẽ gửi thông báo cho Sinh viên về kế hoạch thu học phí. Căn cứ vào kế hoạch thu học phí, khi sinh viên đến đóng học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, kế toán sẽ tiến hành xuất hóa đơn.
Căn cứ vào hóa đơn học phí, kế toán hạch toán:

Nợ TK 111,112

Có TK 531_Chi tiết đối tượng tập hợp

- Đối với các hoạt động dịch vụ: căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ được ký kết, hàng tháng, kế toán xuất hóa đơn và gửi cho các đơn vị có các hoạt động cho thuê, liên kết trước ngày 25 hàng tháng để các đơn vị theo dõi. Căn cứ vào ngày xuất hóa đơn, kế toán ghi nhận doanh thu và treo trên tài khoản 131 để theo dõi. Kế toán hạch toán:

Nợ TK 131

Có TK 531_Chi tiết đối tượng tập hơp
- Khi thu tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thì kế toán sẽ hạch toán:


Nợ TK 111,112

             Có TK 131
Cuối tháng, căn cứ vào tổng doanh thu theo từng nội dung và tỷ lệ tính thuế, kế toán hạch toán thuế GTGT phát sinh:

Nợ TK 531

Có TK 3331.
- Sau khi tính toán số tiền thuế phải nộp, kế toán lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu: 04/GTGT trên phần mềm HTKK và tiến hành nộp thuế GTGT điện tử vào ngân sách nhà nước, Kế toán hạch toán:

Nợ TK 3331

   
   Có TK 112
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- Đối với phần doanh thu từ học phí chính quy, phần doanh thu từ hoạt động học và thi ngắn hạn anh văn, tin học sẽ đưa vào cột số [21].

- Đối với phần doanh thu từ phần thu dịch vụ cho thuê bãi xe, căn tin, sân bóng đá…. Kế toán ghi nhận tổng doanh thu vào cột số [24] tương ứng tỷ lệ tính thuế GTGT là 5% phần mềm sẽ tự tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. 

- Sổ sách kế toán sử dụng: Kế toán theo dõi kế toán thuế GTGT trên sổ cái TK 3331 được kết xuất trên phần mềm Kế toán IMAS.
1.2. Phân tích thực trạng:

1.2.1 Ưu điểm:

- Nhìn chung, Phòng Kế hoạch - Tài chính đã xây dựng hệ thống kế toán và quy trình lưu chuyển chứng từ rất chặt chẽ giữa nội bộ phòng kế toán và các phòng ban khác trong đơn vị. Các bộ phận có chức năng và nhiệm vụ riêng biệt nhưng tất cả đều phối hợp với nhau để hạn chế tối đa việc sai sót.

- Về công tác kế toán thuế GTGT, Nhà trường đang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC. Việc sử dụng hóa đơn điện tử được tích hợp giữa phần mềm thu học phí và phần mềm hóa đơn điện tử, giúp Phụ huynh, khách hàng có thể in hóa đơn tại nhà theo mã hóa đơn được Nhà trường cung cấp trong trường hợp ở xa hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Hóa đơn được lưu trữ trên hệ thống điện tử, thuận tiện trong công tác kiểm tra, rà soát tiết kiệm thời gian, giảm thiểu thủ tục hành chính.
- Đối với quá trình tính toán và hạch toán kế toán thuế GTGT được thực hiện đúng quy định, hàng tháng kế toán thanh toán dựa vào hóa đơn đã xuất thực hiện kết xuất dữ liệu doanh thu và lập tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai và nộp thuế đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

- Về phần mềm sử dụng: Sử dụng phần mềm HTKK để lập tờ khai và nộp tờ khai thuế qua mạng giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Về bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung, có sự phân phối chặt chẽ, được chỉ đạo từ trên xuống dưới, công việc được thực hiện thường xuyên, liên tục, các báo cáo được lập nhanh chóng đảm bảo cho việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, phục vụ cho công tác quản lý.
- Về chứng từ kế toán: các chứng từ đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng mẫu của Bộ Tài Chính quy định. Những thông tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi chép một cách đầy đủ, chính xác vào sổ sách kế toán. Các chứng từ đều có xác nhận của các bên liên quan, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế phát sinh với số liệu trên sổ sách kế toán sau này.

- Về sổ sách theo dõi thuế GTGT: Hầu hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được kế toán phản ánh kịp thời, chính xác trên các sổ sách kế toán, có sự phù hợp, thống nhất giữa sổ cái và sổ chi tiết. 

- Tài khoản sử dụng: Nhà trường sử dụng hệ thống tài khoản theo đúng quy định của Bộ tài chính.
1.2.2 Hạn chế:

- Do ảnh hưởng dịch Covid -19, số lượng Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng chiếm đa số do đó việc theo dõi số tiền thu học phí qua ngân hàng  gặp khó khăn và công tác xuất hóa đơn điện tử cho sinh viên theo dõi chưa kịp thời. 

- Ngày 17 tháng 09 năm 2021 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số: 78/2021/TT-BTC quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ và thí điểm áp dụng tại 6 thành phố lớn trong đó có Thành Phố Hồ Chí Minh trước ngày 01/07/2022. Do thông tư 78/2021/TT-BTC có nhiều điểm mới và thay đổi so với thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 do đó kế toán còn bỡ ngỡ khi chuyển đổi và áp dụng. 
2. Nội dung sáng kiến:
- Về công tác xuất hóa đơn cho sinh viên: Để công tác thu học phí qua ngân hàng được theo dõi và xuất hóa đơn kịp thời, khi sinh viên chuyển tiền qua ngân hàng, kế toán ngân hàng sẽ theo dõi và phân loại vào từng tài khoản ngân hàng chi tiết để kế toán học phí tiến hành gạch nợ trên phần mềm thu học phí và xuất hóa đơn cho sinh viên trên phần mềm Hóa đơn điện tử S-invoice.

Căn cứ vào sao kê ngân hàng hằng ngày, kế toán ngân hàng sẽ tiến hành lập bảng chi tiết theo dõi các khoản thu qua ngân hàng để kế toán chi tiết theo dõi từ mục số 1 đến số 4, căn cứ vào thông tin kế toán ngân hàng gửi, kế toán thu học phí sẽ tiến hành gạch nợ trên phần mềm và xuất hóa đơn cho sinh viên theo các nội dung từ mục số 5 đến số 7.
	Ngày

(1)
	Người chuyển

(2)
	Nội dung thu

(3)
	Số tiền thu

(4)
	Số hóa đơn

(5)
	Ngày hóa đơn

(6)
	Mã tra cứu

(7)

	Ví dụ: 01/01/2022
	Nguyễn Văn A. MSSV: 19000000
	Học phí HK1 NH 2021-2022
	5.000.000
	0000040
	01/01/2022
	AAAAA


Căn cứ vào bảng theo dõi trên thì công tác thu học phí sẽ được thực hiện một cách kịp thời, không sợ sai sót và dễ dàng đối chiếu vào cuối tháng.  Căn cứ vào bảng kê này, kế toán sẽ phân loại từng loại doanh thu để áp dụng tính số thuế GTGT phải nộp đúng theo quy định. 

- Để kịp thời thực hiện đúng tiến độ về việc áp dụng Thông tư số: 78/2021/TT-BTC, kế toán cần lưu ý các nội dung quan trọng như sau:

+ Hủy tất cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT- BTC trước khi sử dụng.
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+ Khi được cơ quan thuế thông báo, yêu cầu thực hiện đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP: Kế toán đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục 1A ban hành kèm theo Nghị định 123 gửi đến cơ quan thuế thông qua Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.
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+ Trong thời gian 01 ngày làm việc sau khi gửi mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ nhận được chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Sau khi được chấp nhận, kế toán bắt đầu thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

+ Không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) hàng quý giống Thông tư trước đây.
Quy trình thực hiện khi chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư : 78/2021/TT-BTC:
- Khi sinh viên đến đóng tiền học phí kế toán phụ trách thu học phí sẽ kiểm tra thông tin nếu đúng sẽ tiến hành lập hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử S-invoice sau đó gửi cho Cục thuế Thành phố Cấp mã và gửi mail hoặc in trực tiếp cho sinh viên.

- Kế toán ngân hàng hằng ngày kiểm tra sao kê và lập bảng kê chi tiết thông tin gửi cho kế toán thu học phí, kế toán phụ trách thu học phí sẽ kiểm tra thông tin và tiến hành xuất hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice sau đó gửi cho Cục thuế Cấp mã và gửi mail cho sinh viên, sau đó sẽ lập bảng chi tiết theo dõi thông tin hóa đơn. 
- Cuối tháng, căn cứ vào bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra được xuất trên phần mềm, đối chiếu với bảng kê chi tiết theo dõi thông tin hóa đơn, kế toán tiến hành lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT trên phần mềm HTKK trình Kế toán trưởng và Hiệu trưởng xét duyệt sau đó lập giấy nộp tiền và nộp tiền thuế điện tử vào Ngân sách Nhà nước.
	Khách hàng
	Kế toán ngân hàng
	Kế toán chi tiết
	Kế toán trưởng
	Hiệu trưởng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Hiệu quả mang lại: 
- Việc nghiên cứu đề tài này giúp cho công tác kế toán thuế GTGT được thực hiện một cách hiệu quả, nhanh chóng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

- Đối với việc xuất hóa đơn cho sinh viên sẽ được hiện một cách nhanh chóng, kịp thời không sợ sai sót và dễ dàng đối chiếu vào cuối tháng.

- Thực hiện đúng tiến độ về việc áp dụng Thông tư số: 78/2021/TT-BTC một cách chủ động, tránh tình trạng chậm chễ trong việc thực hiện theo quy định của Tổng cục thuế. 

- Kế toán thuế GTGT thực hiện tốt, chính xác giúp Nhà trường xác định đúng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước từ đó doanh nghiệp có kế hoạch chủ động kê khai, nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, tránh tình trạng chậm trễ trong việc tính toán thuế dẫn đến tình trạng nộp chậm thuế ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Nhà trường với cơ quan Nhà nước, uy tín của Nhà trường và cả về vật chất khi bị phạt hành chính về thuế.

Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

	 Bộ phận/Đơn vị áp dụng
	Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2022
Người viết sáng kiến
Nguyễn Thị Minh Thùy


                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Nguyễn Thị Minh Thùy
· Sinh ngày, tháng, năm: 22/12/1993        Giới tính:  Nữ

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ kế toán

· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên

· Chức vụ, đơn vị công tác: Khoa Kinh tế

1. Đặt vấn đề

Thuế là một khoản nộp bắt buộc của Nhà nước theo luật định, thuộc phạm trù phân phối, nhằm tập trung một bộ phận của các thể nhân và pháp nhân vào quỹ ngân sách Nhà nước và phục vụ cho lợi ích công cộng. Để việc thực hiện nghĩa vụ này một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời thì công tác kế toán thuế phải được thực hiện tốt. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước. Trong công tác kế toán tài chính, Nhà trường luôn đề cao việc hoàn thiện mô hình quản lý tài chính, đặc biệt là trong kế toán thuế nói chung và kế toán thuế GTGT nói riêng. Trong năm 2021 nhiều chính sách thuế mới ra đời, Nhà trường đều tuân thủ đúng theo các Thông tư hướng dẫn và làm theo những hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đạt được Nhà trường cũng gặp một số khó khăn về việc áp dụng chính sách thuế, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Bộ Tài Chính.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau quá trình làm việc tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh tôi đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình.

2. Cơ sở lý luận:
2.1 Cơ sở lý luận chung
1. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán Hành Chính sự nghiệp.
2. Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

3. Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

4. Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

5. Căn cứ vào Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ về Hóa đơn, chứng từ;
6. Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
7. Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2.2 Cơ sở lý luận về kế toán thuế giá trị gia tăng
2.2.1 Kế toán thuế giá trị gia tăng
Thuế GTGT là loại thuế gián thu đánh vào giá trị tăng thêm của quá trình sản xuất, kinh doanh. Cơ sở của thuế GTGT chính là phần giá trị tăng thêm của sản phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh mới sáng tạo ra chưa bị đánh thuế. Nói cách khác, cơ sở của thuế GTGT là khoản chênh lệch giữa giá mua và giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi kết quả sản xuất, kinh doanh của đối tượng nộp thuế, không phải là yếu tố của chi phí mà chỉ đơn thuần là một khoản được cộng thêm vào giá bán của đối tương cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Đối tượng nộp thuế:

Theo điều 3 Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013, đối tượng nộp thuế gồm: 
Tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, tổ chức, hình thức kinh doanh và mọi tổ chức cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ thuộc đối tượng nộp thuế GTGT ( còn gọi là người nhập khẩu) cụ thể như sau:

Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm:
- Doanh nghiệp nhà nước,

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp tác kinh doanh theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Các công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Doanh nghiệp tư nhân

- Công ty trách nhiệm hữu hạn

- Công ty cổ phần.

- Hợp tác xã

         - Tổ hợp tác

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác.

Cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ:
- Bao gồm những người có kinh doanh độc lập, hộ gia đình, cá nhân hợp tác với nhau để cùng sản xuất kinh doanh nhưng không hình thành pháp nhân kinh doanh.
2.2.2 Tài khoản sử dụng:

· TK 531: Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
· TK 3331: “ Thuế GTGT phải nộp”
2.2.3 Chứng từ sử dụng
- Đối với kế toán thuế giá trị gia tăng sẽ có 2 loại chứng từ sử dụng như sau:
* Hóa đơn giá trị giá tăng: Hóa đơn giá trị gia tăng thực chất là là một loại chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên mua, sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

* Hóa đơn bán hàng (hay còn được gọi là hóa đơn bán hàng trực tiếp) là chứng từ ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hóa và dịch vụ của tổ chức hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp. Nó thể hiện việc hàng hóa dịch vụ được cung cấp, bán ra và doanh thu được ghi nhận.
Phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT:
	Hóa đơn bán hàng 
	Hóa đơn giá trị gia tăng

	Hóa đơn không có dòng thuế suất
	Dòng thuế xuất được in trên hóa đơn

	Hóa đơn không có dấu mộc vuông
	Hóa đơn không có được đánh dấu mộc vuông

	Chỉ có tính nội bộ
	Có giá trị về mặt pháp lý

	Không được khấu trừ thuế đầu vào
	Được khấu trừ vào thuế đầu vào

	Sử dụng để kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
	Dùng cho các doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp dấu trừ


Nguyên tắc hạch toán:

	TK 3331

	SDĐK: Số thuế GTGT đã nộp thừa còn tồn đầu kỳ

· Khấu trừ thuế GTGT

· Thuế GTGT được miễn giảm

· Số thuế GTGT đã nộp vào NSNN


	SDĐK: Số thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ

· Số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

	SDCK: Số thuế GTGT đã nộp thừa vào NSNN
	SDCK: Số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ


	TK 531

	· Thuế GTGT ghi giảm doanh thu

· Kết chuyển 
	· Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ

	
	


Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

	Số thuế GTGT phải nộp
	=
	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ 
	x
	Tỷ lệ % tính thuế GTGT


Sổ sách kế toán sử dụng

· Nhật ký chung

· Sổ cái TK 3331
3. Tầm quan trọng của hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng:
- Giúp đảm bảo nguồn thu lớn, ổn định, thường xuyên cho Ngân sách Nhà nước, cũng chính là nguồn thu chính của Nhà nước.
- Thúc đẩy việc thực hiện tốt chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Thông qua chế độ sử dụng hóa đơn GTGT thì đầu ra của người bán sẽ là đầu vào của người mua, đòi hỏi hai bên phải ghi chép thống nhất, sẽ tạo ra sự kiểm soát lẫn nhau giữa các đối tượng nộp thuế.
- Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT giúp Nhà trường luôn chủ động, thuận lợi trong công tác quản lý thuế, tính đúng, tính đủ số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước không để vi phạm chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước

4. Thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.Hồ Chí Minh.
- Về phương pháp tính thuế: Nhà trường đang thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu theo công thức:

	Số thuế GTGT phải nộp
	=
	Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ 
	x
	Tỷ lệ % tính thuế GTGT


Tỷ lệ tính thuế GTGT:

	Doanh thu tính thuế
	Tỷ lệ %

	- Đối với các khoản thu học phí, các khoản thu anh văn, tin học của sinh viên
	0%

	- Đối với các khoản thu dịch vụ
	5%


Hàng tháng, căn cứ vào bảng kê chứng từ dịch vụ bán ra xuất ra từ phần mềm hóa đơn điện tử, kế toán sẽ phân loại và hạch toán riêng các khoản doanh thu để áp dụng tính thuế GTGT theo tỷ lệ thích hợp. 

- Về hóa đơn sử dụng: Nhà trường đang sử dụng hóa đơn bán hàng với 3 mẫu hóa đơn khác nhau sử dụng cho 3 mục đích: Hóa đơn thu học phí cho sinh viên, hóa đơn thu tiền các khoản thu ngắn hạn, hóa đơn thu các khoản thu dịch vụ.

- Về phần mềm sử dụng: Nhà trường đang xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm hóa đơn điện tử Viettel S-Invoice kết hợp với phần mềm HTKK để lập tờ khai thuế GTGT. 
- Về nguyên tắc hạch toán: Đối tượng khách hàng chính của Nhà trường hiện nay là sinh viên và các đơn vị mà Nhà trường liên kết cho thuê các hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu của Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên như: Căn tin, giữ xe gắn máy, xe đạp, sân bóng đá, Trụ rút tiền ATM. 
Kế toán thuế GTGT phát sinh tại Nhà trường:

- Đối với công tác thu học phí: Trước mỗi học kỳ, căn cứ vào kế hoạch giảng dạy, Nhà trường sẽ gửi thông báo cho Sinh viên về kế hoạch thu học phí. Căn cứ vào kế hoạch thu học phí, khi sinh viên đến đóng học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, kế toán sẽ tiến hành xuất hóa đơn.
Căn cứ vào hóa đơn học phí, kế toán hạch toán:

Nợ TK 111,112

Có TK 531_Chi tiết đối tượng tập hợp

- Đối với các hoạt động dịch vụ: căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ được ký kết, hàng tháng, kế toán xuất hóa đơn và gửi cho các đơn vị có các hoạt động cho thuê, liên kết trước ngày 25 hàng tháng để các đơn vị theo dõi. Căn cứ vào ngày xuất hóa đơn, kế toán ghi nhận doanh thu và treo trên tài khoản 131 để theo dõi. Kế toán hạch toán:

Nợ TK 131

Có TK 531_Chi tiết đối tượng tập hơp

Khi thu tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thì kế toán sẽ hạch toán:


Nợ TK 111,112

             Có TK 131
Cuối tháng, căn cứ vào tổng doanh thu theo từng nội dung và tỷ lệ tính thuế, kế toán hạch toán thuế GTGT phát sinh:

Nợ TK 531
Có TK 3331.
- Sau khi tính toán số tiền thuế phải nộp, kế toán lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu: 04/GTGT trên phần mềm HTKK và tiến hành nộp thuế GTGT điện tử vào ngân sách nhà nước, Kế toán hạch toán:
Nợ TK 3331

   
   Có TK 112

[image: image7.png]TO KHAI THUE GIA TRI GIA TANG (Mau s6 04/ GTGT)
(Dénh chongudi np thué'tinh thué theo phuong phap tinh truc tiép trén doanh thu)
Hoat dang thu h CONN c6 thiim quyen giao
[01] Ky tinh thué: Théng 12 ndm 2021

[02] Landau: [X] [03] B& sung lan thi:
[04] Tennguiingpthus:  TRUONG CAO DANG LY TY TRONG TP, HO CHI MINH
[05] Ma 55 thue: 0302483515
[12] Pai ly thué (néu c6):
[13] Ma 56 thué:

Do vitién: Dng ViEt Nam

Doanh thu hng hos, dich — e
s Nhm o sy Do, |Doanh tha hinghod, dich v chiu | 1Y€ Thu GrT phatnsp
khong chiu thue
w @ [©] @ ) (6)
1_|Phén phéi, cung c8p hang hod o [2] 0| 1% |[23]=[22]x1%
2 [P dono Khangbeotha 2 of 5% |rspanen
Sén xust, van tai, dich vu c6 g3n véi | [21]
3 |hing hod, xdy dung ¢6 bao thau [26] 0| 3% |[27]=[26p3%
nauyen vty
4 _|Hoatdéng kinh doanh khac [28] 0| 2% |[2¢ 8p2%
[30]=[22] [BU=[23]+
Téng +[24] + 0 [25]+ [27)+
[26] + [28) [29]

Tang doanh thu [32)=[21]+ (30) |

Téng 55 thug GTGT phai nap: [33]=[31] [ o





- Đối với phần doanh thu từ học phí chính quy, phần doanh thu từ hoạt động học và thi ngắn hạn anh văn, tin học sẽ đưa vào cột số [21].

- Đối với phần doanh thu từ phần thu dịch vụ cho thuê bãi xe, căn tin, sân bóng đá…. Kế toán ghi nhận tổng doanh thu vào cột số [24] tương ứng tỷ lệ tính thuế GTGT là 5% phần mềm sẽ tự tính số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. 

- Sổ sách kế toán sử dụng: Kế toán theo dõi kế toán thuế GTGT trên sổ cái TK 3331 được kết xuất trên phần mềm Kế toán IMAS.
4.3 Phân tích thực trạng:

4.3.1 Ưu điểm:

- Nhìn chung, Phòng Kế hoạch - Tài chính đã xây dựng hệ thống kế toán và quy trình lưu chuyển chứng từ rất chặt chẽ giữa nội bộ phòng kế toán và các phòng ban khác trong đơn vị. Các bộ phận có chức năng và nhiệm vụ riêng biệt nhưng tất cả đều phối hợp với nhau để hạn chế tối đa việc sai sót.
- Về công tác kế toán thuế GTGT, Nhà trường đang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC. Việc sử dụng hóa đơn điện tử được tích hợp giữa phần mềm thu học phí và phần mềm hóa đơn điện tử, giúp Phụ huynh, khách hàng có thể in hóa đơn tại nhà theo mã hóa đơn được Nhà trường cung cấp trong trường hợp ở xa hoặc chuyển khoản qua ngân hàng. Hóa đơn được lưu trữ trên hệ thống điện tử, thuận tiện trong công tác kiểm tra, rà soát tiết kiệm thời gian, giảm thiểu thủ tục hành chính.
- Đối với quá trình tính toán và hạch toán kế toán thuế GTGT được thực hiện đúng quy định, hàng tháng kế toán thanh toán dựa vào hóa đơn đã xuất thực hiện kết xuất dữ liệu doanh thu và lập tờ khai thuế GTGT, nộp tờ khai và nộp thuế đầy đủ vào ngân sách nhà nước.
- Về phần mềm sử dụng: Sử dụng phần mềm HTKK để lập tờ khai và nộp tờ khai thuế qua mạng giúp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Về bộ máy kế toán: Bộ máy kế toán được tổ chức theo mô hình tập trung, có sự phân phối chặt chẽ, được chỉ đạo từ trên xuống dưới, công việc được thực hiện thường xuyên, liên tục, các báo cáo được lập nhanh chóng đảm bảo cho việc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, phục vụ cho công tác quản lý.
- Về chứng từ kế toán: các chứng từ đều phù hợp với yêu cầu kinh tế và pháp lý của nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đúng mẫu của Bộ Tài Chính quy định. Những thông tin về nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được ghi chép một cách đầy đủ, chính xác vào sổ sách kế toán. Các chứng từ đều có xác nhận của các bên liên quan, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thực tế phát sinh với số liệu trên sổ sách kế toán sau này.

- Về sổ sách theo dõi thuế GTGT: Hầu hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được kế toán phản ánh kịp thời, chính xác trên các sổ sách kế toán, có sự phù hợp, thống nhất giữa sổ cái và sổ chi tiết. 
- Tài khoản sử dụng: Nhà trường sử dụng hệ thống tài khoản theo đúng quy định của Bộ tài chính.
4.3.2 Hạn chế:

- Do ảnh hưởng dịch Covid -19, số lượng Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng chiếm đa số do đó việc theo dõi số tiền thu học phí qua ngân hàng  gặp khó khăn và công tác xuất hóa đơn điện tử cho sinh viên theo dõi chưa kịp thời. 
- Ngày 17 tháng 09 năm 2021 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số: 78/2021/TT-BTC quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ và thí điểm áp dụng tại 6 thành phố lớn trong đó có Thành Phố Hồ Chí Minh trước ngày 01/07/2022. Do thông tư 78/2021/TT-BTC có nhiều điểm mới và thay đổi so với thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 do đó kế toán còn bỡ ngỡ khi chuyển đổi và áp dụng. 

4. Giải pháp:
Về công tác xuất hóa đơn cho sinh viên: Để công tác thu học phí qua ngân hàng được theo dõi và xuất hóa đơn kịp thời, khi sinh viên chuyển tiền qua ngân hàng, kế toán ngân hàng sẽ theo dõi và phân loại vào từng tài khoản ngân hàng chi tiết để kế toán học phí tiến hành gạch nợ trên phần mềm thu học phí và xuất hóa đơn cho sinh viên trên phần mềm Hóa đơn điện tử S-invoice.
Căn cứ vào sao kê ngân hàng hằng ngày, kế toán ngân hàng sẽ tiến hành lập bảng chi tiết theo dõi các khoản thu qua ngân hàng để kế toán chi tiết theo dõi từ mục số 1 đến số 4, căn cứ vào thông tin kế toán ngân hàng gửi, kế toán thu học phí sẽ tiến hành gạch nợ trên phần mềm và xuất hóa đơn cho sinh viên theo các nội dung từ mục số 5 đến số 7.
	Ngày

(1)
	Người chuyển

(2)
	Nội dung thu

(3)
	Số tiền thu

(4)
	Số hóa đơn

(5)
	Ngày hóa đơn

(6)
	Mã tra cứu

(7)

	Ví dụ: 01/01/2022
	Nguyễn Văn A. MSSV: 19000000
	Học phí HK1 NH 2021-2022
	5.000.000
	0000040
	01/01/2022
	AAAAA


Căn cứ vào bảng theo dõi trên thì công tác thu học phí sẽ được thực hiện một cách kịp thời, không sợ sai sót và dễ dàng đối chiếu vào cuối tháng.  Căn cứ vào bảng kê này, kế toán sẽ phân loại từng loại doanh thu để áp dụng tính số thuế GTGT phải nộp đúng theo quy định. 
Để kịp thời thực hiện đúng tiến độ về việc áp dụng Thông tư số: 78/2021/TT-BTC, kế toán cần lưu ý các nội dung quan trọng như sau:
+ Hủy tất cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 219/2013/TT- BTC trước khi sử dụng.
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+ Khi được cơ quan thuế thông báo, yêu cầu thực hiện đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2021/NĐ-CP: Kế toán đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục 1A ban hành kèm theo Nghị định 123 gửi đến cơ quan thuế thông qua Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.
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+ Trong thời gian 01 ngày làm việc sau khi gửi mẫu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp sẽ nhận được chấp nhận/không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Sau khi được chấp nhận, kế toán bắt đầu thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

+ Không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26) hàng quý giống Thông tư trước đây.
Quy trình thực hiện khi chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư : 78/2021/TT-BTC:
- Khi sinh viên đến đóng tiền học phí kế toán phụ trách thu học phí sẽ kiểm tra thông tin nếu đúng sẽ tiến hành lập hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử S-invoice sau đó gửi cho Cục thuế Thành phố Cấp mã và gửi mail hoặc in trực tiếp cho sinh viên.

- Kế toán ngân hàng hằng ngày kiểm tra sao kê và lập bảng kê chi tiết thông tin gửi cho kế toán thu học phí, kế toán phụ trách thu học phí sẽ kiểm tra thông tin và tiến hành xuất hóa đơn trên phần mềm hóa đơn điện tử Sinvoice sau đó gửi cho Cục thuế Cấp mã và gửi mail cho sinh viên, sau đó sẽ lập bảng chi tiết theo dõi thông tin hóa đơn. 
- Cuối tháng, căn cứ vào bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra được xuất trên phần mềm, đối chiếu với bảng kê chi tiết theo dõi thông tin hóa đơn, kế toán tiến hành lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 04/GTGT trên phần mềm HTKK trình Kế toán trưởng và Hiệu trưởng xét duyệt sau đó lập giấy nộp tiền và nộp tiền thuế điện tử vào Ngân sách Nhà nước.

	Khách hàng
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	Kế toán chi tiết
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5. Hiệu quả mang lại: 
- Việc nghiên cứu đề tài này giúp cho công tác theo dõi công tác kế toán thuế GTGT được thực hiện một cách hiệu quả, nhanh chóng, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.
- Đối với việc xuất hóa đơn cho sinh viên sẽ được hiện một cách nhanh chóng, kịp thời không sợ sai sót và dễ dàng đối chiếu vào cuối tháng.
- Thực hiện đúng tiến độ về việc áp dụng Thông tư số: 78/2021/TT-BTC một cách chủ động, tránh tình trạng chậm chễ trong việc thực hiện theo quy định của Tổng cục thuế. 

- Kế toán thuế GTGT thực hiện tốt, chính xác giúp Nhà trường xác định đúng số thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước từ đó doanh nghiệp có kế hoạch chủ động kê khai, nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, tránh tình trạng chậm trễ trong việc tính toán thuế dẫn đến tình trạng nộp chậm thuế ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Nhà trường với cơ quan Nhà nước, uy tín của Nhà trường và cả về vật chất khi bị phạt hành chính về thuế.

Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

( Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

( Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm. 

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.

Thành phố Hồ Chí Minh,ngày  08 tháng  01 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ                           



Nguyễn Thị Minh Thùy

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán Hành Chính sự nghiệp.
2. Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

3. Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

4.Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

5.Căn cứ vào Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ về Hóa đơn, chứng từ;
6.Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
7.Căn cứ Quyết định số 1832/QĐ-BTC ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính về Hướng dẫn chế độ kế toán Hành Chính sự nghiệp.
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